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TÓM TẮT 

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và chiến lược chuyển đổi số quốc gia, 

việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào giáo dục đại học (GDĐH) không chỉ là xu hướng công 

nghệ mà là yêu cầu cấp thiết để đổi mới căn bản phương  pháp giảng dạy. Bài viết phân tích 

thực trạng ứng dụng AI tại các cơ sở GDĐH Việt Nam, làm rõ những cơ hội đột phá mà AI 

mang lại, như cá nhân hóa lộ trình học tập và tự động hóa tác vụ, đồng thời nhận diện các 

thách thức về hạ tầng số, đạo đức học thuật và khoảng trống năng lực sư phạm số. Từ đó, 

bài viết đề xuất các giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện hành lang pháp lý, đầu tư hệ sinh thái 

số, đến việc tái định nghĩa vai trò người thầy, khẳng định năng lực số của giảng viên là yếu 

tố then chốt để AI trở thành đòn bẩy hiệu quả trong kỷ nguyên mới. 

Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo (AI), phương pháp giảng dạy, năng lực số, giáo dục đại học, 

chuyển đổi số. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và chiến lược chuyển đổi số quốc gia, 

việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào giáo dục đại học không chỉ là xu hướng công nghệ 

mà là yêu cầu cấp thiết để đổi mới căn bản phương pháp giảng dạy. Các Nghị quyết số 57-

NQ/TW và 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định vai trò đột phá của chuyển đổi số và 

vị trí trung tâm của GDĐH trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn liền với đổi 

mới sáng tạo. Thực tiễn này đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải nhanh chóng tích hợp AI vào quá 

trình giảng dạy, xem đây như một chiến lược sinh tồn và phát triển tất yếu.  

Vấn đề ứng dụng AI và nâng cao năng lực số cho giảng viên đã thu hút sự quan tâm 

của nhiều học giả trong và ngoài nước, tạo nên một hệ thống lý luận và thực chứng tương 

đối phong phú. Trên thế giới, các nghiên cứu thường tập trung vào tiềm năng công nghệ, mô 

hình học tập thích ứng, đổi mới phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm, và 

chuẩn hóa khung năng lực số hay năng lực AI cho nhà giáo dục. Tại Việt Nam, các nghiên 

cứu cũng bước đầu phác thảo thực trạng số hóa toàn ngành, khảo sát mức độ sẵn sàng công 

nghệ của giảng viên, hoặc đánh giá hiệu quả thực nghiệm của AI tại một số mô hình điểm 

sáng của các trường đại học lớn.  
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Mặc dù vậy, ở Việt Nam, hệ thống tài liệu đi trước vẫn tồn tại hai khoảng trống nghiên 

cứu rõ rệt, đó là, chưa có nhiều công trình đặt năng lực số của giảng viên vào mối quan hệ 

biện chứng với vai trò là “mắt xích trung gian” quyết định việc chuyển hóa tiềm năng AI 

thành hiệu quả giảng dạy thực tế, khiến công nghệ có nguy cơ chỉ được sử dụng ở mức hỗ 

trợ tác vụ hành chính bề mặt. Bên cạnh đó, các nghiên cứu hiện nay đa phần mang tính chất 

cục bộ tại các trường có tiềm lực mạnh, thiếu một cái nhìn tổng thể để đối chiếu và nhận 

diện sự bất bình đẳng về hạ tầng cũng như năng lực số giữa các khối trường. 

Bài viết này kế thừa các khung lý luận quốc tế, đồng thời tổng hợp các dữ liệu thực chứng 

phân mảnh tại Việt Nam để lấp đầy các khoảng trống nghiên cứu nêu trên. Chúng tôi khẳng 

định, yếu tố quyết định trong giai đoạn hiện nay không nằm ở công nghệ mà ở năng lực của đội 

ngũ giảng viên – những người cần chủ động chuyển đổi vai trò từ truyền thụ tri thức đơn thuần 

sang kiến tạo môi trường học tập và dẫn dắt tư duy trong kỷ nguyên số. Xuất phát từ yêu cầu 

đó, bài viết tập trung phân tích thực trạng ứng dụng AI trong giáo dục đại học Việt Nam, nhận 

diện các cơ hội, thách thức đối với năng lực số của giảng viên, từ đó đề xuất hệ giải pháp đồng 

bộ nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp giảng dạy trong bối cảnh chuyển đổi số. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận 

Để giải quyết các mục tiêu đề ra, bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính 

làm chủ đạo, kết hợp chặt chẽ giữa tổng hợp tài liệu và phân tích dữ liệu thứ cấp. Về mặt lý 

luận, tác giả tiến hành rà soát, hệ thống hóa các văn bản định hướng chiến lược và khung 

năng lực từ các tổ chức quốc tế cũng như cơ quan quản lý nhà nước nhằm xây dựng nền tảng 

lý thuyết vững chắc.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn  

Bài viết vận dụng phương pháp phân tích thống kê mô tả và nghiên cứu điển hình thông 

qua việc đối chiếu, đánh giá số liệu từ các cuộc khảo sát và báo cáo tổng kết tại nhiều cơ sở 

GDĐH ở Việt Nam (như Trường Đại học FPT, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường 

Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh,...). Cách tiếp cận thực chứng đa chiều này giúp gia tăng 

tính khách quan và độ tin cậy của các luận điểm, từ đó tạo cơ sở khoa học để đánh giá thực 

trạng, nhận diện thách thức và đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao năng lực số cho giảng viên. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Cơ sở lý luận chung 

Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục. Trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học không 

đơn thuần là một công cụ kỹ thuật hỗ trợ rời rạc, mà được vận hành như một hệ sinh thái 

công nghệ thông minh có khả năng tương tác, suy luận và ra quyết định dựa trên dữ liệu lớn. 

Trong môi trường giáo dục hiện đại, AI thể hiện vai trò và ý nghĩa chiến lược thông qua việc 

chuyển hóa mạnh mẽ các phương thức quản lý và sư phạm số. Trước hết, AI mang lại tác 
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dụng giải phóng sức lao động sư phạm vượt trội thông qua tự động hóa các tác vụ hành chính 

có tính chu kỳ như quản lý lớp học, chấm điểm và phân tích dữ liệu học tập. Ý nghĩa của 

quá trình này giúp người thầy dịch chuyển trọng tâm từ các công việc mang tính thủ tục sang 

các hoạt động chuyên môn có hàm lượng sáng tạo và tư vấn chuyên sâu cho người học.  

Đồng thời, AI còn đóng vai trò đột phá trong việc hiện thực hóa mô hình cá nhân hóa 

lộ trình học tập, phá vỡ giới hạn mang tính đồng loạt của nền giáo dục truyền thống. Bằng 

cách khai thác dữ liệu lớn, các hệ thống học tập thích ứng ứng dụng AI có khả năng nhận 

diện phong cách học tập, tốc độ tiếp thu và những khó khăn riêng biệt của từng sinh viên. 

Từ đó, hệ thống tự động thiết lập và điều chỉnh nội dung học tập mang tính thời gian thực, 

giúp nâng cao hiệu quả trải nghiệm và thúc đẩy tinh thần tự học của người học. Ngoài ra, sự 

xuất hiện của các công cụ AI tạo sinh như các trợ giảng ảo còn kiến tạo môi trường tương 

tác và phản hồi liên tục, giúp giải đáp thắc mắc học thuật kịp thời, giảm thiểu áp lực tâm lý 

cho sinh viên và nâng cao chất lượng tự học.  

 Vai trò của AI trong đổi mới phương pháp giảng dạy. Dưới tác động mạnh mẽ của 

công nghệ AI, đổi mới phương pháp giảng dạy không còn dừng lại ở việc cải tiến các kỹ 

thuật trực quan, mà là một cuộc tái cấu trúc căn bản về mặt tư duy sư phạm số. Bản chất của 

quá trình này là sự chuyển dịch sâu sắc từ mô hình truyền thụ tri thức một chiều sang các 

phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm và chú trọng phát triển tư duy 

bậc cao. Trong không gian giáo dục số, AI đóng vai trò là chất xúc tác quan trọng để triển 

khai hiệu quả các mô hình tiên tiến như lớp học đảo ngược hay học tập dựa trên dự án. Khi 

AI hỗ trợ dịch chuyển phần việc tiếp thu kiến thức cấp độ thấp ra ngoài không gian lớp học 

thông qua học liệu số tự động, giảng viên có thể dành trọn thời gian tương tác trực tiếp để 

tổ chức các hoạt động thảo luận sâu, giải quyết vấn đề và xây dựng các tình huống giả định 

nhằm kích thích tư duy phản biện của sinh viên.  

Hơn thế nữa, AI thúc đẩy sự hình thành phương pháp dạy học dựa trên dữ liệu (data-

driven teaching) – một thành tố then chốt trong năng lực số của giảng viên hiện đại. Mọi 

quyết định sư phạm từ việc theo dõi tiến độ, phát hiện sớm khó khăn đến việc đưa ra các can 

thiệp kịp thời đều được dẫn dắt bởi hệ thống phân tích dữ liệu trực quan từ AI, giúp nâng 

cao tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ học tập của người học. Cuối cùng, AI thay đổi căn bản tư duy 

đánh giá kết quả từ việc chú trọng điểm số cuối cùng sang đánh giá quá trình và vì sự tiến 

bộ của người học. Công nghệ AI cho phép ghi nhận liên tục từng bước tiến nhỏ và hành vi 

tương tác của sinh viên, mang lại một kết quả đánh giá thực chất, đa chiều, đồng thời giúp 

giảng viên tối ưu hóa quy trình thiết kế hoạt động dạy học.  

Năng lực số của giảng viên. Để vận hành hiệu quả các phương pháp giảng dạy mới, 

năng lực số giảng viên là điều kiện tiên quyết. Năng lực số của giảng viên được hiểu là khả 

năng sử dụng, tích hợp và đổi mới sáng tạo với công nghệ số trong hoạt động giảng dạy, 

nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp (Redecker, 2017). Trong bối cảnh AI, khái niệm này 

được mở rộng bao gồm năng lực hiểu biết về AI, khả năng thiết kế hoạt động dạy học tích 

hợp AI, phân tích dữ liệu học tập và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức số. Theo UNESCO 

(2024), năng lực AI của giảng viên không chỉ dừng lại ở kỹ năng sử dụng công cụ mà còn 



TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ ĐẶC BIỆT (07.2026) 
p-ISSN 3030 - 4725 

e-ISSN 3030 - 4741 

 

 

148 

bao gồm năng lực sư phạm, tư duy phản biện và trách nhiệm xã hội trong việc sử dụng công 

nghệ. Như vậy, năng lực số của giảng viên đóng vai trò then chốt trong việc chuyển hóa tiềm 

năng công nghệ thành hiệu quả giảng dạy thực tiễn.  

Vai trò của AI trong nâng cao chất lượng đào tạo. Chất lượng đào tạo trong GDĐH 

được hiểu là mức độ đáp ứng của quá trình và kết quả đào tạo đối với mục tiêu giáo dục và 

nhu cầu của xã hội (Harvey & Green, 1993). Trong bối cảnh chuyển đổi số, chất lượng đào 

tạo không chỉ phản ánh kết quả học tập mà còn thể hiện ở khả năng phát triển năng lực toàn 

diện của người học, bao gồm tư duy phản biện, sáng tạo và năng lực số. Việc ứng dụng AI 

có thể góp phần nâng cao chất lượng đào tạo thông qua cá nhân hóa học tập, tối ưu hóa đánh 

giá và cải thiện trải nghiệm học tập, nếu được triển khai phù hợp với phương pháp giảng dạy 

và năng lực số của giảng viên. 

Các khái niệm trên có mối quan hệ chặt chẽ trong một khung lý luận thống nhất. AI 

đóng vai trò là động lực công nghệ, tạo điều kiện cho đổi mới giáo dục; đổi mới phương 

pháp giảng dạy là quá trình trung tâm, quyết định cách thức triển khai công nghệ vào thực 

tiễn; năng lực số của giảng viên là yếu tố trung gian then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu 

quả ứng dụng AI; và chất lượng đào tạo là kết quả đầu ra của toàn bộ quá trình này. 

Mối quan hệ này cho thấy, việc ứng dụng AI trong GDĐH chỉ thực sự phát huy hiệu 

quả khi có sự đồng bộ giữa công nghệ, phương pháp giảng dạy và năng lực số của giảng 

viên. Nếu thiếu năng lực số, AI có nguy cơ chỉ được sử dụng ở mức bề mặt, không tạo ra 

giá trị gia tăng đáng kể cho chất lượng đào tạo. Ngược lại, khi giảng viên được trang bị đầy 

đủ năng lực và được hỗ trợ bởi môi trường công nghệ phù hợp, AI có thể trở thành công cụ 

quan trọng thúc đẩy đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao hiệu quả giáo dục. 

3.2. Thực trạng ứng dụng AI trong đổi mới phương pháp giảng dạy hiện nay 

Thực trạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học tại Việt Nam hiện 

nay cho thấy những chuyển biến tích cực, song vẫn tồn tại khoảng cách đáng kể giữa nhận 

thức và triển khai thực tiễn. Theo Báo cáo chuyển đổi số ngành Giáo dục năm 2024 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, khoảng 60% các trường đại học đã bước đầu tích hợp AI vào hoạt động 

quản lý và giảng dạy, chủ yếu thông qua chat bot hỗ trợ và các công cụ tạo nội dung tự động. 

Điều này phản ánh sự thích ứng nhanh của hệ thống giáo dục trước xu hướng công nghệ. 

Tuy nhiên, phần lớn các ứng dụng vẫn mang tính hỗ trợ kỹ thuật, chưa tạo ra những thay đổi 

mang tính cấu trúc trong phương pháp và tư duy sư phạm. 

Sự chênh lệch giữa mức độ nhận biết và khả năng ứng dụng thực tế của giảng viên được 

thể hiện rõ nét qua các khảo sát định lượng gần đây. Một nghiên cứu quy mô trên 430 giảng 

viên từ 12 trường đại học cho thấy, mặc dù tỷ lệ giảng viên có nghe nói đến AI trong giáo dục 

đạt mức rất cao là 78%, nhưng chỉ có 34% đã từng thực sự sử dụng chúng trong quá trình dạy 

học. Đáng chú ý hơn, chỉ có vỏn vẹn 15% giảng viên ứng dụng AI để thiết kế các bài giảng 

theo hướng tích cực, như xây dựng tình huống giả định hay tạo các câu hỏi kích thích tư duy 

phản biện (NEU & EdtechVN, 2024). Điều này được củng cố thêm bởi khảo sát tại Trường 

Đại học Công nghệ Đồng Nai đối với giảng viên ngành ngôn ngữ, khi 76% người được hỏi đã 
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từng sử dụng AI ít nhất một lần, nhưng mục đích sử dụng chủ yếu vẫn thiên về các tác vụ kỹ 

thuật như lập kế hoạch bài giảng (58%) hay tạo bài tập và sửa lỗi (42%) (Trường Đại học Công 

nghệ Đồng Nai, 2024). Như vậy, AI hiện nay chủ yếu đóng vai trò như một trợ lý hành chính 

hơn là một cộng sự sư phạm thực sự hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng dạy. 

Mặc dù việc triển khai đại trà còn nhiều rào cản, nhưng tại Việt Nam đã xuất hiện những 

mô hình điểm sáng, chứng minh tính hiệu quả vượt trội của AI khi được tích hợp bài bản vào 

phương pháp giảng dạy. Điển hình như tại Trường Đại học FPT, mô hình “lớp học đảo ngược” 

(flipped classroom) tích hợp ChatGPT và Notion AI đã được triển khai, cho phép sinh viên tự 

nghiên cứu trước, dành thời gian trên lớp cho các thảo luận sâu. Kết quả là 92% sinh viên đánh 

giá phương pháp này hiệu quả hơn so với cách học truyền thống (Trường Đại học FPT, 2024). 

Tương tự, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã sử dụng AI để hỗ trợ giảng viên ngành Quản 

trị tạo ra các tình huống phản biện, giúp tiết kiệm tới 30% thời gian soạn bài mà vẫn gia tăng 

chất lượng thảo luận tại lớp (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024). Ở một khía cạnh khác 

về cá nhân hóa đào tạo, hệ thống học tập thích ứng (adaptive learning) tích hợp AI tại Trường 

Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp tăng tỷ lệ sinh viên hoàn thành bài tập đúng 

hạn từ 62% lên 85% nhờ khả năng điều chỉnh nội dung phù hợp với năng lực người học 

(Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2024). 

Bên cạnh các trường trong nước, các cơ sở giáo dục quốc tế tại Việt Nam cũng ghi 

nhận những bước tiến đáng kể nhờ AI. Điển hình tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), 

việc áp dụng mô hình hỗ trợ viết học thuật và kỹ năng học tập thông qua các công cụ như 

Grammarly hay Quillbot đã mang lại tác động định lượng rõ rệt: kết quả học tập trung bình 

của sinh viên tăng 5,9% và tỷ lệ qua môn tăng tới 33,3% (British University Vietnam, 2024). 

 Để có một góc nhìn tổng thể về bức tranh thực tiễn, bảng 1 dưới đây sẽ tổng hợp và 

so sánh mức độ ứng dụng, các công cụ AI tiêu biểu cùng với những hiệu quả đã được thực 

chứng tại một số cơ sở giáo dục đại học điển hình. 

Bảng 1. Bảng tổng hợp so sánh mức độ ứng dụng AI tại các cơ sở giáo dục Đại học 

Cơ sở GDĐH 
Mức độ và hình thức  

ứng dụng AI 
Công cụ AI tiêu biểu Hiệu quả đạt được 

Trường Đại 

học FPT 

Triển khai mô hình “lớp học đảo 

ngược”. 
ChatGPT, NotionAI. 

92% sinh viên đánh 

giá phương pháp này 

hiệu quả hơn so với 

cách học truyền thống. 

Trường Đại 

học Kinh tế 

Quốc dân 

Ứng dụng AI hỗ trợ giảng viên 

ngành Quản trị tạo ra các tình 

huống phản biện. 

ChatGPT, LLMs. 

Tiết kiệm tới 30% 

thời gian soạn bài của 

giảng viên. Gia tăng 

chất lượng thảo luận 

tại lớp. 
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Trường Đại 

học Sư phạm 

TP.Hồ Chí 

Minh 

Ứng dụng hệ thống học tập thích 

ứng (adaptive learning) tích hợp 

AI để cá nhân hóa đào tạo. 

Hệ thống học tập thích 

ứng tích hợp AI. 

Tăng tỷ lệ sinh viên 

hoàn thành bài tập 

đúng hạn từ 62% lên 

tới 85%. 

Đại học Anh 

Quốc Việt 

Nam (BUV) 

Áp dụng mô hình hỗ trợ viết 

học thuật và kỹ năng học tập 

cho sinh viên. 

Grammarly, Quillbot. 

Kết quả học tập trung 

bình của sinh viên 

tăng 5,9%. Tỷ lệ qua  

môn tăng tới 33,3%. 

                                              (Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 

Từ các số liệu tổng hợp tại Bảng 1, có thể khẳng định rằng, khi AI thoát khỏi vai trò 

công cụ thụ động để tham gia sâu vào các phương pháp giảng dạy tích cực hoàn toàn có thể 

tạo ra những đột phá thực chứng về chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, những mô hình thành 

công này hiện nay vẫn mang tính chất cục bộ, chủ yếu được thí điểm tại các trường đại học 

lớn hoặc các cơ sở có tiềm lực mạnh, chứ chưa được nhân rộng đồng bộ trên toàn hệ thống. 

Một vấn đề đáng lưu ý trong quá trình ứng dụng AI vào giáo dục đại học là sự bất bình 

đẳng về hạ tầng số giữa các cơ sở đào tạo. Khả năng triển khai các phương pháp giảng dạy 

mới dựa trên AI phụ thuộc rất lớn vào cơ sở vật chất và hệ sinh thái công nghệ, trong khi 

thực tế cho thấy tỷ lệ các trường đại học ngoài công lập đáp ứng chuẩn hạ tầng kỹ thuật phục 

vụ giảng dạy số còn thấp hơn đáng kể so với khối công lập (chỉ có khoảng 35% các trường 

đại học ngoài công lập đạt chuẩn hạ tầng kỹ thuật phục vụ giảng dạy số, thấp hơn nhiều so 

với tỷ lệ 70% ở khối công lập (Ứng dụng AI trong giảng dạy đại học, 2025). Khoảng cách 

này, cùng với sự thiếu hụt các khung pháp lý về công nhận học tập trực tuyến toàn phần và 

quản lý dữ liệu, đang trở thành rào cản đối với việc mở rộng và phổ biến các mô hình giảng 

dạy tiên tiến. 

Mặc dù các số liệu ghi nhận từ năm 2024 đã đặt nền móng quan trọng cho việc nhận 

diện làn sóng số hóa, song trước sự phát triển mang tính bứt phá của công nghệ AI hiện nay, 

thực trạng ứng dụng AI tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đã có những bước dịch 

chuyển căn bản và sâu sắc hơn. Nếu như ở giai đoạn trước, việc ứng dụng AI đa phần dừng 

lại ở mức độ thử nghiệm đơn lẻ với các công cụ chatbot thế hệ cũ để hỗ trợ dịch thuật hay 

tìm kiếm ý tưởng cơ bản, thì ở thời điểm hiện tại, sự phổ cập của các mô hình ngôn ngữ lớn 

(LLMs) đa phương thức tiên tiến đã đẩy mạnh việc tích hợp hệ sinh thái AI vào chiều sâu 

sư phạm. 

Thực tế hiện nay cho thấy, giảng viên không còn tiếp cận AI như một công cụ bổ trợ 

thụ động, mà đã chủ động chuyển sang việc khai thác khả năng thiết kế học liệu thông minh, 

cá nhân hóa bài tập theo thời gian thực và xây dựng các kịch bản lớp học đảo ngược tự động 

hóa. Đáng chú ý, áp lực từ sự phát triển vượt bậc của các công cụ AI tạo sinh hiện tại đã 

buộc các nhà quản lý và đội ngũ giảng viên phải nhìn nhận lại tiêu chuẩn đánh giá. Xu hướng 

hiện nay tại nhiều trường đại học lớn là sự dịch chuyển mạnh mẽ từ kiểm tra ghi nhớ sang 

đánh giá năng lực tư duy bậc cao, đồng thời xây dựng các quy định cụ thể về đạo đức học 
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thuật số để thích ứng với bối cảnh công nghệ mới. Điều này chứng minh rằng, mặc dù xuất 

phát từ các khảo sát thực nghiệm trước đó, các vấn đề cốt lõi về khoảng trống năng lực số 

của giảng viên được đặt ra trong nghiên cứu không những không bị lạc hậu, mà càng trở nên 

cấp bách và mang tính thời sự sống còn trong bối cảnh công nghệ bùng nổ hiện nay. 

3.3. Cơ hội và thách thức đối với năng lực số của giảng viên 

3.3.1. Cơ hội đối với năng lực số của giảng viên 

Sự phát triển của AI trong giáo dục không chỉ cung cấp công cụ hỗ trợ mà còn mở ra 

những cơ hội quan trọng để nâng cao năng lực số và tái cấu trúc vai trò sư phạm của giảng 

viên. Tính xác thực của những cơ hội này không còn dừng lại ở mức dự báo lý thuyết mà đã 

được kiểm nghiệm rõ nét qua thực tiễn vận hành hệ sinh thái số hiện nay tại các trường đại 

học. Sự phổ cập của các mô hình AI tạo sinh thế hệ mới đã minh chứng khả năng giải phóng 

sức lao động sư phạm thông qua số liệu thực tế. 

Trước hết, AI góp phần tối ưu hóa hiệu suất làm việc thông qua tự động hóa các tác 

vụ hành chính như chấm điểm, quản lý lớp học và phân tích dữ liệu học tập, từ đó giúp giảng 

viên tập trung nhiều hơn vào hoạt động chuyên môn và sáng tạo. Thực tiễn tại Trường Đại 

học Kinh tế Quốc dân cho thấy, việc ứng dụng AI trong giảng dạy ngành Quản trị đã giúp 

giảng viên tiết kiệm tới 30% thời gian soạn bài. Thời gian tiết kiệm này được chuyển sang 

việc đầu tư cho chất lượng thảo luận và tư vấn chuyên sâu cho sinh viên, cho phép người 

thầy thực hiện tốt hơn vai trò của một nhà cố vấn thay vì chỉ là người truyền tải kiến thức 

đơn thuần (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024). 

Bên cạnh đó, AI tạo ra cơ hội đột phá trong cá nhân hóa học tập, thông qua việc khai 

thác dữ liệu học tập để thiết kế các lộ trình học tập thích ứng phù hợp với từng người học. 

Nhờ khả năng phân tích dữ liệu lớn, giảng viên có thể theo dõi tiến độ, phát hiện sớm khó 

khăn và đưa ra các can thiệp sư phạm kịp thời. Minh chứng cho thấy tại Trường Đại học Sư 

phạm TP. Hồ Chí Minh, việc sử dụng hệ thống học tập thích ứng tích hợp AI đã giúp giảng 

viên theo dõi sát sao tiến độ của sinh viên, từ đó đưa ra các can thiệp sư phạm kịp thời, góp 

phần nâng tỷ lệ hoàn thành bài tập đúng hạn từ 62% lên 85% (Trường Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh, 2024). Điều này thúc đẩy sự hình thành năng lực dạy học dựa trên dữ liệu 

(data - driven teaching), một thành tố quan trọng trong năng lực số của giảng viên hiện đại. 

Ngoài ra, sự xuất hiện của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) mở rộng đáng kể khả 

năng đổi mới phương pháp giảng dạy và phát triển chuyên môn. AI có thể hỗ trợ thiết kế 

học liệu, xây dựng tình huống học tập và phát triển các hoạt động tư duy bậc cao, qua đó 

giúp giảng viên nâng cao chất lượng giảng dạy và tiếp cận nhanh hơn với các phương pháp 

sư phạm tiên tiến. Việc tích hợp AI vào các mô hình dạy học tích cực như lớp học đảo ngược 

cũng cho thấy những cải thiện rõ rệt về mức độ tham gia và hiệu quả học tập của sinh viên. 

Nghiên cứu tại Trường Đại học FPT cho thấy, việc tích hợp các công cụ như ChatGPT vào 

mô hình lớp học đảo ngược đã tạo ra môi trường học tập chủ động, nơi 92% sinh viên đánh 

giá hiệu quả học tập cao hơn, đồng thời thúc đẩy giảng viên phải liên tục cập nhật và sáng 

tạo để làm chủ công nghệ. 
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Cuối cùng, AI tạo ra áp lực tích cực thúc đẩy chuyển đổi vai trò của giảng viên từ 

người truyền đạt tri thức sang người kiến tạo môi trường học tập và định hướng năng lực số 

cho người học. Trong bối cảnh thông tin trở nên dễ tiếp cận, giảng viên có cơ hội khẳng định 

vai trò thông qua việc phát triển tư duy phản biện, đạo đức số và khả năng hướng dẫn người 

học sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm. Tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), 

việc giảng viên hướng dẫn sinh viên sử dụng các công cụ hỗ trợ viết học thuật đã giúp cải 

thiện đáng kể kết quả học tập, với điểm trung bình tăng 5,9%. Kết quả này cho thấy AI 

không thay thế vai trò của giảng viên mà góp phần tái khẳng định giá trị của họ trong việc 

dẫn dắt, truyền cảm hứng và định hướng học tập. Qua đó, giảng viên có cơ hội chuyển đổi 

vai trò từ người truyền đạt tri thức sang người đồng hành và huấn luyện người học trong môi 

trường giáo dục số. 

3.3.2. Những thách thức đặt ra 

Mặc dù AI mang lại tiềm năng to lớn cho đổi mới phương pháp giảng dạy, quá trình 

tích hợp công nghệ này vào thực tiễn giáo dục đại học vẫn đang đối mặt với nhiều thách 

thức mang tính hệ thống, đặc biệt liên quan đến năng lực số của đội ngũ giảng viên. Trước 

áp lực phát triển với tốc độ chóng mặt của công nghệ hiện tại, những thách thức này đang 

hiển hiện một cách rõ ràng và gay gắt trong thực tế giảng dạy hàng ngày. Thực tiễn hiện nay 

đã kiểm nghiệm và xác nhận hai rào cản lớn nhất: Một là hiện tượng “bất bình đẳng số” giữa 

các khối trường khi giảng viên thiếu hạ tầng dùng chung; hai là sự khủng hoảng về liêm 

chính học thuật khi các công cụ làm bài hộ bằng AI trở nên quá tinh vi, vượt ngoài tầm kiểm 

soát của các phương pháp đánh giá truyền thống. Thách thức nổi bật nhất là khoảng trống 

về năng lực công nghệ và sư phạm số, khiến nhiều giảng viên chỉ dừng lại ở việc sử dụng 

công cụ ở mức bề mặt, chưa đủ khả năng làm chủ AI để tái cấu trúc hoạt động dạy học. Hạn 

chế này đồng thời tạo ra rào cản tâm lý, dẫn đến tâm lý e ngại, thụ động hoặc kháng cự trước 

đổi mới công nghệ. 

Bên cạnh yếu tố con người, sự bất bình đẳng về hạ tầng công nghệ đang trở thành rào 

cản đáng kể đối với việc ứng dụng AI trong giáo dục đại học. Việc triển khai các giải pháp 

giảng dạy dựa trên AI đòi hỏi hệ sinh thái công nghệ đồng bộ và chi phí đầu tư lớn, trong 

khi khả năng đáp ứng giữa các cơ sở đào tạo còn chênh lệch đáng kể. Thực tế cho thấy tỷ lệ 

các trường đại học ngoài công lập đạt chuẩn hạ tầng phục vụ giảng dạy số thấp hơn nhiều so 

với khối công lập, làm gia tăng khoảng cách về điều kiện triển khai và cơ hội phát triển năng 

lực số của giảng viên. 

Ngoài ra, các vấn đề về đạo đức và liêm chính học thuật ngày càng trở nên phức tạp 

trong bối cảnh phổ biến các công cụ AI tạo sinh. Ranh giới giữa hỗ trợ công nghệ và gian 

lận học thuật trở nên mờ nhạt, đặt giảng viên trước thách thức lớn trong đánh giá năng lực 

thực chất của người học, trong khi năng lực kiểm soát, phát hiện và định hướng sử dụng AI 

một cách có trách nhiệm còn hạn chế. 

Cuối cùng, sự thiếu hụt các quy định và hướng dẫn sư phạm thống nhất về sử dụng AI 

trong giảng dạy và đánh giá đang khiến quá trình chuyển đổi số thiếu định hướng rõ ràng. 
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Những rủi ro liên quan đến bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư người học càng làm gia tăng 

áp lực đối với giảng viên và các cơ sở GDĐH trong quá trình ứng dụng AI. 

3.4. Giải pháp và khuyến nghị 

Các giải pháp và khuyến nghị dưới đây được xây dựng dựa trên nguyên tắc bám sát 

thực tiễn, nhằm mục tiêu trực tiếp giải quyết các nút thắt đã được chỉ ra ở phần thực trạng, 

đồng thời hiện thực hóa các cơ hội và hóa giải các thách thức đối với năng lực số của giảng 

viên. Cụ thể, các giải pháp vĩ mô về hạ tầng và hành lang pháp lý sẽ tập trung thu hẹp khoảng 

cách bất bình đẳng số giữa khối trường công lập và ngoài công lập, giữa trường Trung ương 

và địa phương. Trong khi đó, các giải pháp vi mô về tái cấu trúc nội dung đào tạo bồi dưỡng 

và dịch chuyển tư duy sư phạm sẽ trực tiếp thu hẹp khoảng trống năng lực số, giúp giảng 

viên chuyển hóa AI từ vai trò một trợ lý hành chính bề mặt thành một cộng sự sư phạm 

chuyên sâu trong các mô hình dạy học tích cực. 

3.4.1. Đối với cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý: Hoàn thiện hệ sinh thái số và hành 

lang pháp lý 

Trước hết, giải pháp mang tính nền tảng là phải giải quyết bài toán về hạ tầng công 

nghệ để thu hẹp khoảng cách số. Các cơ sở giáo dục đại học cần ưu tiên nguồn lực đầu tư 

vào hệ thống quản lý học tập (LMS) thế hệ mới có tích hợp sẵn các thuật toán AI, cho phép 

tự động phân tích dữ liệu hành vi người học để đưa ra các cảnh báo sớm và lộ trình cá nhân 

hóa. Đồng thời, nhà trường cần trang bị tài khoản bản quyền của các phần mềm AI tiên tiến 

cho giảng viên và sinh viên, kết hợp với việc triển khai các công cụ phát hiện đạo văn có hỗ 

trợ AI như Turnitin AI hay GPTZero. Việc này không chỉ đảm bảo tính công bằng trong 

đánh giá mà còn tạo điều kiện để giảng viên tiếp cận công nghệ một cách chính thống, an 

toàn. Giải pháp này tác động trực tiếp nhằm xóa bỏ thực trạng ứng dụng AI tự phát, manh 

mún ở các trường địa phương do thiếu hạ tầng; đồng thời cung cấp “vũ khí kỹ thuật” giúp 

giảng viên chủ động ứng phó với thách thức khủng hoảng đạo đức học thuật và hiện tượng 

đạo văn tinh vi của sinh viên hiện nay. 

Song song với hạ tầng cứng, hạ tầng mềm là hành lang pháp lý cũng cần được kiện 

toàn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường cần sớm ban hành các hướng dẫn chi tiết về 

quy chuẩn đạo đức và phạm vi sử dụng AI trong thi cử, đánh giá. Một đạo luật khung hoặc 

bộ quy tắc ứng xử về AI trong giáo dục sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền lợi 

của người dạy và người học, xóa bỏ tình trạng lúng túng, thiếu nhất quán trong triển khai 

thực tế tại các đơn vị hiện nay. 

Thứ hai, công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực số cho giảng viên cần được tái cấu trúc 

theo hướng chuyên sâu và thực chiến. Thay vì các khóa tập huấn kỹ năng sử dụng công cụ 

đơn lẻ, nhà trường cần thiết kế các chương trình đào tạo chuyên đề về Sư phạm số tích hợp 

AI. Nội dung đào tạo phải đi sâu vào tư duy thiết kế bài giảng (Instructional Design) trong 

môi trường số, kỹ năng ra đề thi mở để đánh giá tư duy bậc cao thay vì kiểm tra trí nhớ và 

kỹ năng prompt engineering (kỹ thuật ra lệnh cho AI) để tối ưu hóa kết quả đầu ra. Sự thay 
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đổi trong nội dung bồi dưỡng này sẽ tác động làm thay đổi căn bản thực trạng “lệ thuộc tác 

vụ kỹ thuật” của giảng viên, giúp họ lấp đầy khoảng trống về năng lực sư phạm số, từ đó có 

đủ năng lực thiết kế các tình huống phản biện và vận hành thành công mô hình lớp học đảo 

ngược như thực tế tại các trường điểm sáng đã kiểm nghiệm. 

Thành lập các Cộng đồng học tập chuyên môn hoặc các nhóm hỗ trợ AI (như mô hình 

AI4U) ngay trong nội bộ trường và liên trường. Đây sẽ là nơi chia sẻ các thực hành tốt, hỗ 

trợ lẫn nhau trong việc giải quyết các tình huống sư phạm mới nảy sinh, giúp giảng viên 

vượt qua rào cản tâm lý e ngại công nghệ. 

3.4.2. Đối với giảng viên: Chủ động chuyển dịch vai trò và tư duy sư phạm 

Về phía chủ thể là giảng viên, giải pháp then chốt nằm ở sự tự tái định nghĩa vai trò 

của người thầy trong kỷ nguyên số. Giảng viên cần chủ động chuyển dịch từ vị thế người 

truyền thụ kiến thức độc tôn sang vai trò người kiến tạo môi trường, dẫn dắt và kiểm chứng. 

Điều này đòi hỏi giảng viên phải thực hiện phương châm “học tập suốt đời”, không ngừng 

cập nhật các xu hướng công nghệ mới để không bị tụt hậu so với chính sinh viên của mình. 

Việc tích hợp AI vào giảng dạy cần được nhận thức là con đường tất yếu để giải phóng sức 

lao động sư phạm. Giảng viên cần mạnh dạn áp dụng các mô hình dạy học hiện đại như lớp 

học đảo ngược (Flipped Classroom) hay học tập dựa trên dự án (Project - based Learning) 

với sự hỗ trợ của AI để tăng cường tính tương tác và phát triển tư duy phản biện cho người 

học. 

Đặc biệt, trong bối cảnh AI có thể tạo nội dung nhanh nhưng thiếu yếu tố cảm xúc và 

kiểm chứng đạo đức, giảng viên cần tập trung phát triển các năng lực không thể thay thế như 

thấu cảm sư phạm, định hướng giá trị và tư duy phản biện. Đồng thời, giảng viên giữ vai trò 

định hướng và kiểm soát việc sử dụng công nghệ, giúp người học phân biệt giữa hỗ trợ hợp 

lý và phụ thuộc vào AI. Sự kết hợp giữa năng lực công nghệ và bản lĩnh sư phạm chính là 

yếu tố then chốt giúp giảng viên khẳng định vai trò trong môi trường giáo dục số. Việc tự 

chuyển dịch vai trò này là lời giải cốt lõi cho thách thức về tâm lý e ngại công nghệ , biến 

áp lực từ sự bùng nổ AI thành cơ hội để người thầy khẳng định các giá trị không thể thay 

thế (như thấu cảm sư phạm, tư duy phản biện) , hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng 

đào tạo và thúc đẩy năng lực dạy học dựa trên dữ liệu. 

4. KẾT LUẬN 

Việc ứng dụng AI trong đổi mới phương pháp giảng dạy là một xu thế tất yếu của 

GDĐH hiện đại. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định, AI sở hữu tiềm năng to lớn trong việc 

hiện thực hóa mô hình giáo dục cá nhân hóa và giải phóng sức lao động sư phạm, song hiệu 

quả thực tế vẫn bị kìm hãm bởi những rào cản về hạ tầng kỹ thuật và đặc biệt là năng lực số 

của đội ngũ giảng viên. Để vượt qua những thách thức này, giải pháp cốt lõi không chỉ nằm 

ở việc đầu tư công nghệ mà phải tập trung vào yếu tố con người. Giảng viên cần chủ động 

chuyển dịch từ vai trò truyền thụ kiến thức sang vai trò kiến tạo, dẫn dắt và định hướng giá 

trị, sử dụng AI như một cộng sự đắc lực thay vì lệ thuộc vào nó. Đồng thời, các cơ sở giáo 
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dục và cơ quan quản lý cần nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý và môi trường sư 

phạm số. Chỉ khi kết hợp hài hòa giữa sức mạnh công nghệ và bản lĩnh sư phạm của người 

thầy, GDĐH Việt Nam mới có thể tận dụng tối đa cơ hội từ kỷ nguyên số để đào tạo nguồn 

nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. 

Nghiên cứu này chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu và khai 

thác các số liệu thứ cấp, do đó kết quả mang tính khái quát và chưa phản ánh đầy đủ sự khác 

biệt giữa các nhóm cơ sở GDĐH. Bên cạnh đó, nghiên cứu chưa tiến hành khảo sát định 

lượng quy mô lớn để kiểm định mức độ tác động của AI đến năng lực số của giảng viên, vì 

vậy cần có các nghiên cứu thực nghiệm tiếp theo nhằm củng cố và mở rộng kết quả. 
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APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN INNOVATING 

TEACHING METHODS: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES 

FOR LECTURERS' DIGITAL COMPETENCE 

Quach Cong Nam, Nguyen Thi Thuy Duong, Phung Thi Mai Trang 

ABSTRACT 

In the context of the Fourth Industrial Revolution and the national digital 

transformation strategy, the integration of Artificial Intelligence (AI) into higher education 

constitutes not merely a technological trend but also an urgent imperative for the 

fundamental innovation of teaching methods. This paper analyzes the current status of AI 

application in Vietnamese higher education institutions, elucidating the breakthrough 

opportunities AI offers, such as personalized learning paths and task automation. 

Simultaneously, it identifies critical challenges regarding digital infrastructure, academic 

ethics, and the gap in digital pedagogical competence. Consequently, the study proposes 

synchronous solutions ranging from perfecting the legal framework and investing in digital 

ecosystems to redefining the role of the teacher. It asserts that lecturers' digital competence 

is the pivotal factor enabling AI to serve as an effective lever in the new era. 

Keywords: Artificial Intelligence (AI), teaching methods, digital competence, 

higher education, digital transformation.  
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